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   ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ GIA NGHĨA 

 

 Số:  
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Gia Nghĩa, ngày 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách và hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Nghị 

quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

 

 

Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Nông. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

 Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19;  

Căn cứ kết quả thẩm định danh sách người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn thành 

phố Gia Nghĩa, UBND thành phố Gia Nghĩa kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông phê 

duyệt danh sách và hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

bị mất việc làm trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, cụ thể như sau: 

- Số lao động đề nghị hỗ trợ: 423 người.  

- Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ: 423.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi ba triệu 

đồng).  

(Chi tiết theo danh sách và biểu tổng hợp kèm theo) 

Kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông xem xét, phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, PCT. UBND thành phố; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

Q. CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lưu 
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BIỂU TỔNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM  

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA  

- ĐỢT I THÁNG 5/2020  

      
 

  

Đơn vị tính: Ngàn đồng. 

 

STT ĐƠN VỊ   TỔNG SỐ NGƯỜI 

SỐ TIỀN HỖ TRỢ 

(Mức hỗ trợ: 1.000.000 

đồng/1 người) 

GHI CHÚ 

 I PHƯỜNG NGHĨA ĐỨC       

 1 Tổ dân phố 1 33 33.000   

 2 Tổ dân phố 2 50 50.000   

 3 Tổ dân phố 3 27 27.000   

 4 Tổ dân phố 4 41 41.000   

 5 Tổ dân phố 5 17 17.000   

   TỔNG CỘNG I:  168 168.000   

 II PHƯỜNG NGHĨA TRUNG       

 1 Tổ dân phố 1 61 61.000   
 

2 Tổ dân phố 2 51 51.000   
 

3 Tổ dân phố 3 60 60.000   
 

4 Tổ dân phố 4 36 36.000   
 

5 Tổ dân phố 5 39 39.000   
 

6 Tổ dân phố 6 8 8.000   
 

  TỔNG CỘNG II 255 255.000   
 

TỔNG CỘNG I+II 423 423.000   

 
      Bằng chữ:  

- Số người 423 người. 

- Số tiền: Bốn trăm hai mươi ba triệu đồng./. 
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DANH SÁCH LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN GIA 

NGHĨA ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP (ĐỢT I, THÁNG 5/2020) 

 
  

STT Họ và tên Số CMND 
Địa 

 chỉ 

Công việc chính, địa điểm 

 làm việc trước khi 

 bị mất việc 

Số tiền đề 

nghị hỗ trợ 

(ngàn đồng) 

Ghi  

chú 

I PHƯỜNG NGHĨA ĐỨC, THÀNH PHỐ GIA NGHĨA       

1 Huỳnh Văn Cường 245346267 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Phụ bếp quán lẩu 

Hoàng Tây 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

2 Nguyễn Thị Bốn 245107586 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

3 Nguyễn Văn Nghĩa 245001325 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  
Xe thồ, bốc xếp TP. Gia Nghĩa 1.000   

4 Bùi Thị Kim Tuyền 245297450 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Phụ quán CP 

Hương Thảo Ly 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

5 Nguyễn Thị Huệ 245071486 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Phụ quán cà phê 

Win  
TP. Gia Nghĩa 1.000   

6 Phạm Thị Trang 245232334 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bán hàng rong, 

cổng NHNN tỉnh 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

7 Tăng Khánh Đức 245201355 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   
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8 Lỗ Văn Trường 245385753 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

9 Lý Thanh Tâm 245446661 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

bán quán ăn sáng 

(bún chả  

Hà Nội) 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

10 Lê Anh Thư 245280283 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Quán cà phê 

Always  

P. Nghĩa Trung 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

11 Nguyễn Hồng Văn  245017270 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bảo vệ Khách sạn 

Minh Sang 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

12 Nguyễn Thị Thu Hà 245209070 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Lễ tân KS Minh 

Sang 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

13 Tăng Huệ Phương 245001986 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

14 Nguyễn Trường Sơn 245084245 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Xe ôm (BX buýt 

cũ) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

15 Trần Thị Anh 245021522 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bán bún quán Bảo 

Anh TDP 1 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

16 
Nguyễn Thị Hoài 

Phương 
240882820 

Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Phụ quán 79 

đường Phan Đăng 

Lưu 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

17 Nguyễn Trọng Sơn 244021152 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  
Phụ quán bún TP. Gia Nghĩa 1.000   

18 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
245002315 

Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bán hàng rong 

(gỏi mít) TDP 1 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

19 Hứa Thị Hồng Nhung 245385785 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Phụ quán CF Bảo 

Lâm 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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20 Nguyễn Thị Hồng Cúc 221331580 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bán hàng rong 

(bánh mì),  

ngã 3 ông Tày 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

21 Phạn Thị Kiểm 1831880036 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

22 Vũ Thị Hoàng Lan 245274851 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Phụ quán bê thui 

68 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

23 Nguyễn Minh Châu 245178655 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bốc hàng theo xe 

tải 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

24 Phạm Thị Hồng 245010658 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bán bánh chuối 

chiên (TDP 1) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

25 
Nguyễn Thị Hiền 

Phương 
245154412 

Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bán quán cà phê 

Nắng 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

26 Nguyễn Thị Kiều Anh 245232361 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bán quán cà phê 

Nắng 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

27 Nguyễn Thị Kim Thùy 212490101 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Nhà hàng Mỹ 

Tuyết 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

28 Nguyễn Thị Thiểu 240620077 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Quán ăn Đồng 

Quê 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

29 Phạm Quốc Hưng 245335415 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   

30 Nguyễn Thị Dân 245231008 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  
Phụ quán B Bi TP. Gia Nghĩa 1.000   

31 Phạm Văn Vinh 245041187 
Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   
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32 Trần Thị Thanh 
 

Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Phụ quán phở 

Nguyên 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

33 
Vũ Thị Thanh 245287820 

Tổ dân phố 1, phường  

Nghĩa Đức  

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

34 
Sơn Thị Mỹ Duyên 385071913 

Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

35 
Lê Thị Lệ Thu 245187201 

Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

36 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 245446682 

Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

37 
Nguyễn Thị Thê 36159002482 

Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

38 
Phạm Xuân Trường 36053003016 

Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

39 Trần Chí Dân 261522613 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán bánh mì, Khu 

công vụ 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

40 Nguyễn Thị Hoa 260945113 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán bánh mì, Bưu 

điện tỉnh 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

41 Lê Văn Sáng 38071005416 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán đồ ăn sáng 

bánh cuốn 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

42 Nguyễn Thị Thuận 245345775 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán cà phê quán 

Lê Nguyễn 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

43 Lê Văn Gấm 245003406 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán cà phê quán  

Lê Nguyễn 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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44 Nguyễn Thế Lý 20363515 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   

45 Nguyễn Thị Oanh 241647638 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong, 

chợ tỉnh đội 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

46 Đinh Thị Trâm 245273904 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 
Phụ quán K3A TP. Gia Nghĩa 1.000   

47 Vương Thị Hường 245014369 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ quán bún 

Cẩm Tú 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

48 Phạm Thị Mai 245205305 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán đồ ăn sáng 

bún Cẩm Tú 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

49 Nguyễn Thị Liễu 245468512 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

50 Lê Thị Ngát 245475253 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(bánh mì) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

51 Nguyễn Ngọc Sơn 245038145 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(bánh mì) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

52 Nguyễn Lương Hiền 245115226 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

lái xe moto 2 bánh 

chở khách 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

53 Ma Thị Nga 245208867 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

54 Lê Thị Loan 245393134 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

55 Nguyễn Thị Quyên 245073130 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 
Phụ quán nhậu TP. Gia Nghĩa 1.000   
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56 Trần Thị Thu 163269634 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Tạp vụ KS Hà Nội 

Phố 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

57 Bùi Thị Nhung 245001478 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Tạp vụ (theo giờ) 

Ngân hàng nhà 

nước 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

58 
Nguyễn Thị Phương 

Hồng 
23496351 

Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Quán cà phê 

Wind, đường 

Amahao 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

59 Phạm Trung Dũng 240805195 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Quán CP Cát 

Tường 

P Nghĩa Trung 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

60 Vụ Thị Hạ 241167992 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Quán cà phê Cát 

Tường 

 P Nghĩa Trung 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

61 Bùi Xuân Hiệp 245001209 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán cà phê, nước 

mía 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

62 Đinh Văn Nhượng 245156117 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(bánh mì), 

 bưu điện tỉnh 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

63 Nguyễn Thị Thảo 245080070 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(đậu hũ) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

64 Nguyễn Thị Kim Loan 230345128 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

65 Nguyễn Thị Trà My 245451452 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ nhà hàng 

Chiêu Mường 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

66 Lê Thị Ngọc Bích 245226664 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(đậu hũ) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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67 Trần Thị Nụ 26183004704 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(rau, củ, quả) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

68 Đỗ Thị Dung 173628576 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Làm bún tại gia 

đình 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

69 Bùi Bá Diệm 245323014 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Làm bún tại gia 

đình 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

70 Phạm Văn Học 162798783 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   

71 Đỗ Xuân Chung 170129822 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   

72 Hà Thị Liên 245049438 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Rửa bát quán Cô 

Mai cổng tỉnh đội 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

73 Lê Như Thành 245037406 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa  
TP. Gia Nghĩa 1.000   

74 Bùi Thị Hồng 138193005380 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

75 Dương Thị Hải Yến 245000209 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán CF đường 

Amahao 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

76 Nguyễn Thị Nga 245376614 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Phục vụ trà sữa 

Nghi đình  
TP. Gia Nghĩa 1.000   

77 Trần Văn Đồng 245392400 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   

78 Đào Thị Hồng 245801472 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ quán cơm tấm 

Thảo 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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79 Nguyễn Thị Năm 245230353 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(trái cây) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

80 Nguyễn Trung Dũng 245134257 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

81 Nguyễn Thị Hà 38185011793 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 
Bán đồ ăn sáng TP. Gia Nghĩa 1.000   

82 Lê Thị Mai 245229989 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng  

hóa 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

83 Nguyễn Thị Loan 245456859 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng  

hóa  

TP. Gia Nghĩa 1.000 

 
84 Vũ Thị Quỳnh Thương 245453995 

Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

85 Phạm Thị Huệ 245372244 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

86 Lê Thị Hoàn 245002220 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

87 Lê Thị Mai 245241176 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

88 Ngô Thượng Hải 245277941 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 
Bán cơm trưa TP. Gia Nghĩa 1.000   

89 Ngô Duy Linh 245277943 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 
Bán bún phở TP. Gia Nghĩa 1.000   

90 Đinh Thị Minh Tâm 245327439 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Phụ quán cà phê 

Win 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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91 Huỳnh Ngọc Viên 245096603 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bán cà phê giải 

khát 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

92 Trịnh Thị Thanh Nhàn 245023672 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Phục vụ nhà hàng 

Mỹ Tuyết 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

93 Nguyễn Cao Thuật 245127487 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Phục vụ nhà hàng 

Mỹ Tuyết 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

94 Nguyễn Thị Hạnh 245010795 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 
Bán quán cà phê TP. Gia Nghĩa 1.000   

95 Trương Thị Bích Hạ 245377528 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Phục vụ nhà hàng 

Mỹ Tuyết 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

96 Lã Ngọc Biển 161671710 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 
Bán quán ăn  TP. Gia Nghĩa 1.000   

97 Huỳnh Thị Sáu 245127151 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Tạp vụ (theo giờ) 

KS Huy Hoàng 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

98 Mai Thị Lê 245340551 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Phụ quán dê 

Tuyến Hùng 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

99 Nguyễn Thị Hải An K có vân tay 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Phụ quán cà phê 

Galaxy 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

100 Lê Thị Tuyết Sương 245335000 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 
Bán quán nước TP. Gia Nghĩa 1.000   

101 Tống Văn Kích 241003350 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

102 Tống Thị Ngọc 245328178 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Phụ quán CF An 

Hạ 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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103 Tống Văn Quý 245477705 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bốc vác tại vựa 

trái cây 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

104 Nguyễn Thị Diện 245328179 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(rau) chợ tỉnh đội 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

105 Vũ Chí Quỳnh 250445724 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(trái cây) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

106 Trần Viết Quân 245003112 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Bán quán ăn, 30 

Trần Phú  
TP. Gia Nghĩa 1.000   

107 Nguyễn Mộng Hà 240359404 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   

108 Bùi Văn Chuyện 211090454 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Xe ôm (BX buýt 

cũ) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

109 Bế Thạch Tuyết 245155392 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 
Thu gom phế liệu TP. Gia Nghĩa 1.000   

110 Phạm Thị Lan 251064263 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Đức 

Hán hàng rong 

chợ tỉnh đội 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

111 
Phan Thị Mỹ 245038506 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động    
TP. Gia Nghĩa 1.000   

112 
Nguyễn Hoài Trang 245003296 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động    
TP. Gia Nghĩa 1.000   

113 
Nguyễn Thị Thanh Lan 245196252 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động    
TP. Gia Nghĩa 1.000   

114 
Thái Thị Liễu 245378549 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động    
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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115 
Trịnh Thị Huyên 245236652 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động    
TP. Gia Nghĩa 1.000   

116 
Phan Thị Thảo 245237348 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động    
TP. Gia Nghĩa 1.000   

117 
Phan Thị Xuân 245049064 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động    
TP. Gia Nghĩa 1.000   

118 
Phan Thị Linh 245127225 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

119 
Nguyễn Thị Tuyết 245014263 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

120 
Huỳnh Thị Phụng 245071055 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

121 
Phan Thị Bích Hồng 245017177 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán vé số lưu 

động 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

122 Hoàng Văn Trị 132158758 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

(trái cây) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

123 Hà Anh Tuấn 245002320 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

124 Hà Minh Tùng 245080316 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

125 Lê Văn Thiện 245003223 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   

126 Hà Thanh Dương 245274712 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ nhà hàng Sơn 

Mã 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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127 Đỗ Thị Kim Hồng 250864497 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong 

đường Quang 

Trung 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

128 Lê Thị Hoan 245049895 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán bánh gói (khu 

công vụ) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

129 Nguyễn Văn Dũng 245024184 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Xe ôm (chợ Gia 

Nghĩa) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

130 
Nghiêm Thị Thu 

Phương 
245130719 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ quán bún Trúc 

Thảo 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

131 Nguyễn Thị Kim Trang 245274100 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 
Bán quán bún TP. Gia Nghĩa 1.000   

132 Ngô Cao Cường 280774795 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ quán bún Trúc 

Thảo 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

133 Phạm Thùy Linh 245461677 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ quán bê thui 

68 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

134 Lý Thị Phương Thanh 245254211 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ quán phở, P. 

Nghĩa Tân 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

135 Nguyễn Thị Thùy 164381488 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Nhà hàng Sunright 

Ánh Nhung 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

136 Đào Thị Thanh 245156273 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Nhà hàng Sunright 

Ánh Nhung 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

137 Võ Thị Oanh 245399264 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Nhà hàng Sunright 

Ánh Nhung 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

138 Nguyễn Thị Thu 245235192 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Nhà hàng Sunright 

Ánh Nhung 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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139 Bùi Thanh Thủy 245002348 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Nhà hàng Sunright 

Ánh Nhung 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

140 Hoàng Thị Phương 245441916 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

bán hàng rong 

(bánh cam) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

141 Trương Thị Xuân 
 

Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 
Bán nước mía TP. Gia Nghĩa 1.000   

142 Lê Ngọc Viên 245458897 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 
Bán hàng rong TP. Gia Nghĩa 1.000   

143 Hoàng Thị Luyện 240654446 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

144 Nguyễn Văn Tuấn 245031025 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán bánh xèo 

(TDP 1) 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

145 Nguyễn Thị Ngọc Bích 245127398 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 
Bán hàng ăn TP. Gia Nghĩa 1.000   

146 Lê Thị Thương Thương 245390390 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 
Bán bún TP. Gia Nghĩa 1.000   

147 Võ Thị Hồng Diến 245014899 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Bán bún chợ Gia 

Nghĩa 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

148 Lê Thành Đạt 245336517 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Vận chuyển hàng 

hóa 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

149 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 231219761 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 
Bán hàng rong TP. Gia Nghĩa 1.000   

150 Hà Thị Mười 245183695 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 
Bán bánh mì TP. Gia Nghĩa 1.000   
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151 Trần Thị Liên 245296918 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Đức 

Thu gom rác, phế 

liệu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

152 Trần Thị Hoa 245324327 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ vụ nhà hàng 

Mỹ Tuyết 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

153 Trần Thị Sáu 245000060 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Bán cà phê, nước 

mía 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

154 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
245450628 

Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Phụ quán cà phê 

Lê Nguyễn 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

155 Lữ Thanh Minh 240851917 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 
Bốc vác TP. Gia Nghĩa 1.000   

156 Trần Thị Nguyệt Lực 245059403 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Bán quán cà phê, 

922 Trần Phú  
TP. Gia Nghĩa 1.000   

157 Hoàng Thị Bé 245232842 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Tạp vụ (theo giờ) 

nhà nghỉ Thanh 

Hương 

TP. Gia Nghĩa 1.000   

158 Lê Quang Vĩnh 245297658 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 
Bốc vác TP. Gia Nghĩa 1.000   

159 Bùi Thanh Phong 245010404 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 1.000   

160 Nguyễn Ngọc Huy 241276404 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 
Giữ xe CF Zero TP. Gia Nghĩa 1.000   

161 Trương Thị Phượng 245896560 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Nhân viên hồ câu 

Thủy Thanh 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

162 Nguyễn Xuân Bình 245319749 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 
TP. Gia Nghĩa 1.000   
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163 Phạm Thị Lệ Quyên 230873177 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Tạp vụ masage Tô 

Châu 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

164 Nguyễn Văn Thắng 245167561 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác, vận 

chuyển hàng hóa 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

165 Nguyễn Thị Anh 245328188 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Bán hàng rong chợ 

tỉnh đội 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

166 Đỗ Minh Hải 245460855 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc hàng theo xe 

tải 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

167 Hồ Tấn Trung 245443653 
Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Bốc vác cửa hàng 

Ninh Hằng 
TP. Gia Nghĩa 1.000 

  

168 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
240891860 

Tổ dân phố 5, phường  

Nghĩa Đức 

Rửa ly chén CF 

Zero 
TP. Gia Nghĩa 1.000   

TỔNG CỘNG I: 168 người 168.000   

II PHƯỜNG NGHĨA TRUNG         

1 Hồ Vân Anh 245391824 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán CP 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

2 
Huỳnh Thị Hoài 

Thương 
245058115 

Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

3 Nguyễn Hữu Tình 245299274 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Xe ôm 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

4 Hà Thị Hiền 245180593 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Chợ Gia Nghĩa 

1.000 
  

5 Lê Thị Hải 172172011 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán cà phê 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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6 H Bảy 245148307 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán ăn 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

7 Trần Văn Hiển 162815972 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

8 Vương Thị Mây 241261177 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

9 Lê Thị Ánh Tuyết 240368887 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

10 Nguyễn Thị Nhờ 245001955 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

11 Vương Thị Lan 245004000 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

12 Nguyễn Thị Trong 245325457 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

13 Nghiêm Duy Thiện 245491934 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

14 Bùi Văn Đắc 245390623 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán CP 

TDP1 Nghĩa 

Trung 1.000 
  

15 H Gung 245057207 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Nấu ăn Khách sạn 19/8 

1.000 
  

16 Lê Văn Đoàn 245067413 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
NV Khách sạn  

P. Nghĩa Tân (KS 

Ngọc Thưởng) 1.000 
  

17 Ngô Thị Huyền 245326432 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn P. Nghĩa Đức  

1.000 
  

18 Lê Vĩnh Bảo Chi 245083839 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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19 Võ Thị Mộng Thu 245251040 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Kinh doanh ăn 

uống 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

20 Hoàng Minh Chấn 245349896 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Xe ôm 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

21 Huỳnh Điểu 245075396 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán bánh mỳ 

TDP 4, P. Nghĩa 

Thành 1.000 
  

22 Tăng Mỹ Hồng 245002173 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán bánh mỳ 

 TDP 1, P.Nghĩa 

Thành 1.000 
  

23 Bùi Thị Loan 245237811 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

24 Đào Thị Phương 173069665 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

25 Hứa Quang Vân 245007905 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán vịt quay 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

26 Vi Thị Hạch 245449997 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán vịt quay 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

27 Đỗ Kim Oanh 245299966 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán ăn  

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

28 Nguyễn Thị Hoa 245233710 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Bán hàng ăn - 

uống 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

29 H Thảo 245345460 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

30 Đinh Thị Hồng 245001922 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

31 Lý Thị Hoa 245345471 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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32 Nguyễn Thị Thoa 145401046 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn  

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

33 Vương Thúy Anh  245187697 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

NV phục vụ nhà 

hàng 

TDP 4, P. Nghĩa 

Thành 1.000 
  

34 Lê Thị Đức 245388683 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Thu gom rác phế 

liệu 
Không có địa chỉ 

1.000 
  

35 Nguyễn Thị Kim Loan 245014888 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Thu gom rác phế 

liệu 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

36 Trần Thị Giang 245195668 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Thu gom rác phế 

liệu 
Không có địa chỉ 

1.000 
  

37 Nguyễn Hữu Sơn 245459192 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán đồ ăn sáng  

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

38 Đào Thị Hạnh 245010102 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Tạp vụ Nhà nghỉ 

Thiên Nga 

TDP 5, P. Nghĩa 

Đức 1.000 
  

39 Lý Thu Thảo 245148876 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

NV Khách sạn 

19/8 
P. Nghĩa Thành 

1.000 
  

40 Nguyễn Xuân Trường 245007858 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Đầu bếp quán ăn P. Nghĩa Thành 

1.000 
  

41 Lăng Thị Nhung 245288968 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

42 Trần Thế Mạnh 245397452 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
NV quán ăn 

TDP4, P. Nghĩa 

Thành  1.000 
  

43 Nguyễn Thị Huỳnh 245470745 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Thu gom rác phế 

liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

44 Nguyễn Thị Điền 230616598 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Thu gom rác phế 

liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
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45 Trần Thị Sinh 245246474 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Thu gom rác phế 

liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

46 Nguyễn Thị Lan 245446391 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Thu gom rác phế 

liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

47 Vương Thị Ánh 245068528 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

48 Vũ Duy Bắc 245153568 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán cà phê 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

49 Nguyễn Thị Ngân 245229537 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán cà phê 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

50 Nguyễn Thị Thảo 245000202 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

51 Nguyễn Quốc Tuấn 212443765 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

Khu vực  

Gia Nghĩa 1.000 
  

52 
Đoàn Thị Thanh 

Nương 
212143762 

Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

53 Phạm Thị Quý 245460487 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

Khu vực  

Gia Nghĩa 1.000 
  

54 Vương Thị Phượng 245003972 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Bán hàng rong (đồ 

chơi) 

Khu vực  

Gia Nghĩa 1.000 
  

55 Hoàng Trọng Tuấn 172214024 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Xe ôm 

Khu vực  

Gia NGhĩa 1.000 
  

56 Trần Thị Nhung 245441030 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 

Thu gom rác phế 

liệu 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

57 Phạm Thị Trang 245461792 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
bán cà phê  

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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58 Đỗ Văn Khương  245396469 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán cà phê 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

59 Trần Huy Yên 33088002030 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

60 Đỗ Thị Tuyết 245383928 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

61 Vũ Chí Ninh 245155604 
Tổ dân phố 1, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP1, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

62 Tăng Thị Hà 215157885 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Chợ Gia Nghĩa 

1.000 
  

63 Trần Thị Mai 210811723 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Chợ Gia Nghĩa 

1.000 
  

64 Bùi Minh Thái 245252447 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán cà phê 

(Hương xưa)  

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

65 Nguyễn Thị Kim Tân 245023003 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán cà phê 

(Hương xưa)  

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

66 Lê Thị Đào 245372549 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Quán ăn (68) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

67 Bùi Minh Hưng 245232657 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Quán ăn (68) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

68 Lê Thị Mai Anh 251034713 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Quán ăn (68) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

69 Kiều Thị Loan .001172006198 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Buôn bán hàng ăn 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

70 Tăng Thị Thanh Tâm 245286128 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Chợ Gia Nghĩa 

1.000 
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71 Thái Thị Liệu 245251321 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng ăn đêm 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

72 Nguyễn Đình Chi 245007039 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

NV Bán cà phê An 

hạ 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

73 
Nguyễn Thị Hồng 

Phước 
245007040 

Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

NV Bán cà phê An 

hạ 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

74 Phan Nam Phương 245232888 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Nấu ăn nhà hàng 

Lá cọ 
P. Nghĩa Thành 

1.000 
  

75 Đặng Thị Mỹ Ly 5118200431 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Bán cà phê 

Tổ Tân Tiến, P. 

Quảng Thành 1.000 
  

76 Mai Thị Hường 245271111 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Quán Thỏ đồng  

 (chung 1 hộ) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

77 Đinh Thị Xuyến 245114836 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Quán Thỏ đồng  

 (chung 1 hộ) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

78 Nguyễn Mai Trung 245430558 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Quán Thỏ đồng  

 (chung 1 hộ) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

79 Nguyễn Xuân Tuyến 245449271 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Quán ăn (bánh 

cuốn, bún) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

80 Trần Thị Oanh 245449012 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Quán ăn (bánh 

cuốn, bún) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

81 Nguyễn Huy Tuấn 245252344 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Phụ quán thịt cầy 

(Long Tiệp) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

82 Nguyễn Huy Tiệp 245148705 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Phụ quán thịt cầy 

(Long Tiệp) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

83 Phan Thị Cúc 245148704 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Phụ quán thịt cầy 

(Long Tiệp) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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84 Hồ Trung 245251528 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán Quán mỳ 

quảng Đại Lộc 

(chung 1 hộ) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 
1.000 

  

85 Hồ Văn Khá 245398750 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán Quán mỳ 

quảng 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 
1.000 

  

86 Hồ Nhanh 245251530 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán Quán mỳ 

quảng Đại Lộc          

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 
1.000 

  

87 Đặng Thị Biểu 245286120 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

88 Nguyễn Thị Thu Hiền 245108848 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Nhân viên nấu ăn  

(DV Hương Bá) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

89 Phan Thị Thúy 245279287 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Nhân viên nấu ăn  

(DV Hương Bá) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

90 Trịnh Bá Tài 245279571 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Nhân viên nấu ăn  

(DV Hương Bá) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

91 Chu Thị Hà 245346092 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Bán cà phê 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

92 Nguyễn Thị Hải Hà 245380055 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Bán cà phê 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

93 Đặng Văn Bé 245183776 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán lẩu bò 

Ba Phương          

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

94 Phạm Thị Én 250712029 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán lẩu bò 

Ba Phương 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 
1.000 
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95 Đặng Lưu Viên 245214881 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán lẩu bò 

Ba Phương 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 
1.000 

  

96 Nguyễn Hồng Ngọc 250919206 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán lẩu bò 

Ba Phương 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 
1.000 

  

97 Đặng Lê Dung 245320170 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán lẩu bò 

Ba Phương 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 
1.000 

  

98 Lê Thị Hương 245372395 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Quán cà phê 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

99 Nguyễn Thị Gái 190308005 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Quán ăn sáng (bún 

bò huế) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

100 
Nguyễn Thị Băng 

Trinh 
191442593 

Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Quán ăn sáng (bún 

bò huế) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

101 Đặng Thị Vy 191961501 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Quán ăn sáng (bún 

bò huế) 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

102 Đỗ Văn Bính 131123038 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

DV nấu ăn Bính 

Huyền 

TDP3, Nghĩa 

Trung 1.000 
  

103 Bùi Thị Thanh Huyền 245214176 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

DV nấu ăn Bính 

Huyền 

TDP3, Nghĩa 

Trung 1.000 
  

104 Bùi Thị Nguyệt 245123101 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Nhà nghỉ Hoàng 

Phương 

TDP3, Nghĩa 

Trung 1.000 
  

105 Nguyễn Thị Bích Ly 245277403 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn   

Phường Nghĩa 

Thành 1.000 
  

106 Phạm Thị Định   245381979 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

NV Phục vụ 

phòng KS 19/8 

Phường Nghĩa 

Thành 1.000 
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107 Trần Thị Hằng 245068595 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Quán Giải khát 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

108 Nguyễn Thanh Xuân 245380487 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Thu gom phế liệu  

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

109 Nguyễn Thị Xuân 245101241 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
Thu gom phế liệu  

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

110 Phan Thị Thu 245279286 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 
PV nấu ăn 

Phường Nghĩa 

Trung 1.000 
  

111 Võ Thị Kim Yến 245254400 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

NV Nhà nghỉ  

Thủy nguyên 

TDP2, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

112 Nguyễn Thị Thảo Bê 215200909 
Tổ dân phố 2, phường  

Nghĩa Trung 

Bán hàng rong, ăn 

vặt 

TDP2, P. Nghĩa 

Tân 1.000 
  

113 Nguyễn Cao Nhân 245236537 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên nhà 

hàng 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

114 Lê Thị Thuỳ Dương 245385495 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên nhà 

hàng 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

115 Nguyễn Thị Mai Trâm 245455303 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên nhà 

hàng 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

116 Hà Thị Vân 245289803 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 

TDP 3 P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

117 Lê Ngọc Hiển 245289713 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

quán ăn 

TDP 3 P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

118 Lê Tuấn Anh 245204717 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

quán ăn 

TDP 3 P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

119 Lê Hải Anh 245462962 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

quán ăn 

TDP 3 P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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120 Phạm Văn Tịnh 245049270 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán càfê 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

121 Vũ Thị Bích Ly 245180031 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Chủ quán Cafe Bo 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

122 Nguyễn Thị Vân 245080315 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

123 Nguyễn Văn Lợi 245292925 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

124 Hoàng Thị Thuận 245292934 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

125 Ngân Thị Miền 245224344 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán Cafe 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

126 Nguyễn Văn Thoang 240738476 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán ăn 99 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

127 Lê Thị Mỹ Liên 240739016 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán ăn 100 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

128 Lê Thị Thanh Tâm 245189491 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Quán cơm Phương 

Anh  

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

129 Nguyễn Thị Bích Vân 245227199 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán Cafe giải khát 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

130 Lê Thị Nở 191477163 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán Bún 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

131 Trần Thị Hải 245280635 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

132 Hoàng Thị Việt Liên 245007252 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán Cafe 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  



28 

 

133 Đào Thị Nhung 245281009 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán cơm 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

134 Lê Kiên Cường 245210557 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

135 Trần Minh Hiếu 245214175 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

136 Lương Thị Kiều 245031426 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

137 Hoàng Thị Tuyến 245058999 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Chủ nhà hàng ăn 

uống Tuyến Hùng 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

138 Đặng Thị Kim Sơn 245283698 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

139 Nguyễn Chí Tâm 245470732 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

140 
Nguyễn Thị Kim 

Cương 
245382629 

Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

141 Hồ Thị Loan 245001486 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Chủ quán ăn uống 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

142 Lê Văn Tâm 245339739 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

143 Nguyễn Văn Thu 245340302 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng ăn Chợ Gia Nghĩa  

1.000 
  

144 Phạm Thị Thuý 212684495 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng ăn Chợ Gia Nghĩa 

1.000 
  

145 Nguyễn Thị Luân 240820142 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên quán 

Cafe 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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146 Nguyễn Trương Phi 245449406 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên quán 

Cafe 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

147 Võ Thị Kim Liên 245320207 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên quán 

Cafe 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

148 Đặng Thị Mỹ Kỳ 245251957 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên quán 

cafe Góc phố 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

149 Nguyễn Thái Châu 245276499 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhan viên quán 

cafe Góc phố 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

150 Phạm Văn Hiếu 245321349 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Quán vịt cỏ Vân 

Đình 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

151 Kim Văn Trung 245390645 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Phụ Quán vịt cỏ 

Vân Đình 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

152 Nguyễn Thị Chuyền 245321348 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Chủ quán vịt cỏ 

Vân Đình 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

153 Phan Thị Thuần 245290530 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Phụ Quán vịt cỏ 

Vân Đình 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

154 Trần Thị Nhuần 245164691 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Quán ăn 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

155 Nguyễn Văn An 241660339 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên bảo vệ 

quán cafe 

Phường Nghĩa 

Thành 1.000 
  

156 Lê Thị Hằng 245472255 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Không cố định 

1.000 
  

157 Trần Thị Kim Hương 245232787 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Bán quán ăn 

đường Vũ Anh Ba 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

158 Trương Hồng Nhu 245232788 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Bán quán ăn 

đường Vũ Anh Ba 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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159 Trương Trần Thái Bảo 245297222 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Nhân viên phục vụ 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

160 Trần Thị Thu Hồng 245108932 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Bán quán cà phê 

võng 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

161 Từ Công Khiểu 245290476 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Lái xe Mô tô chở 

khách 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

162 Tạ Thị Nhanh 245201967 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

163 Nguyễn Thị Hồng 245375694 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Bán quán cafe 

Phường Nghĩa 

Đức 1.000 
  

164 Nguyễn Trung Bột 150419261 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Làm và bán bánh 

chưng ( Bán rong) 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

165 Nguyễn Thị Bích 245391350 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Làm và bán bánh 

chưng (Bán rong) 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

166 Nguyễn Thị Thúy 245391349 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Bán bánh hàng 

rong 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

167 Lãnh Minh Công 245269094 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 
Đầu bếp chính 

TDP 3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

168 Lãnh Thị Loan 245182991 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng 

TDP 3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

169 Lý Hoàng Trường 245353403 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng 

TDP 3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

170 
Nguyễn Thị Thanh 

Định 
245370453 

Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng 

TDP 3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

171 Trần Cao Nguyên 245112884 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng 

TDP 3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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172 Đào Văn Toàn Không rõ số 
Tổ dân phố 3, phường 

 Nghĩa Trung 

Nhân viên phục vụ 

nhà hàng 

TDP 3, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

173 Trần Thị Thúy 245370429 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán ăn (bún 

cá rô đồng) 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

174 Hoàng Văn Chiến 245352222 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Bán quán ăn (bún 

cá rô đồng) 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

175 Lại Thanh Phương 245460713 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Bán cháo ăn sáng, 

ngày - đêm 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

176 Hồ Thị Bích Thuận 245460712 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Bán cháo ăn sáng, 

ngày - đêm 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

177 Nguyễn Thị Tỉnh 245386503 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán CP, giải khát 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

178 Trần Thị Tình 245210644 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Bán vé số dạo 

(Đại lý cấp 1) 

TDP2, P. Nghĩa 

Thành 1.000 
  

179 Lê Xuân Thịnh 250362519 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Xe ôm 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

180 Phùng Minh Thắng 245107523 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Bán bún riêu 

(Thắng mập) 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

181 Hoàng Thị Xuân Trang 245379647 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Bán bún riêu 

(Thắng mập) 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

182 Thái Huỳnh Trang 245200269 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán bún riêu 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

183 Nguyễn Thị Huyền 245290110 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán nước giải khát 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

184 Kim Khắc Thành 245002451 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Xe ôm 

Chợ mới Gia 

Nghĩa 1.000 
  

185 Ngô Thị Ngọc Trọng 245049951 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Chợ Tỉnh đội 

1.000 
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186 Nguyễn Thị Thúy Hà 245398586 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

NV nhà hàng (Sơn 

Mã) 
P. Nghĩa Tân 

1.000 
  

187 Lê Thị Kim Phượng 245196215 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán vé số dạo 

Khu vực Gia 

Nghĩa  1.000 
  

188 Phan Thị Thúy 245246562 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Phục vụ quán CP 

Tigon 
P. Nghĩa Thành 

1.000 
  

189 Phạm Thị Duyên 245374300 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong P. Nghĩa Trung 

1.000 
  

190 Trịnh Thị Chung 171838513 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

191 Phạm Sơn Đông 211924941 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn   

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

192 Trần Thị Phương 211999540 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn   

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

193 Phạm Thị Kim Ngân 212813772 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn   

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

194 Nguyễn Văn Đồng 251017111 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán quán cơm 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

195 Lê Thị Lân 245447160 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán phở 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

196 Nguyễn Thị Huyền 245226947 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Chợ Tỉnh đội 

1.000 
  

197 Nguyễn Thị Thu Hoài 245380280 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

NV phục vụ quán 

cafe A Mon  
A Mon Tỉnh đội 

1.000 
  

198 Nguyễn Thị Vân Anh 245461004 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Phục vụ nhà hàng 

đám cưới   

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

199 Lê Ngọc Trung 245143424 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Nhà nghỉ (Ngọc 

Trung) 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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200 Hồ Thị Thúy Vân 245056147 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

NV nhà hàng Mỹ 

Tuyết 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

201 Phạm Thị Vinh 245477614 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng ăn 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

202 Nguyễn Đức Thịnh 245465213 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng ăn 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

203 Võ Công Trí Viễn  245229593 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

NV quán Cà phê 

Núi 
P. Nghĩa Đức 

1.000 
  

204 Nguyễn Văn Công 245028062 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Thu gom rác, phế 

liệu 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

205 Nguyễn Thị Phương 245336817 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Thu gom rác, phế 

liệu 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

206 Trần Thị Ngoan 245236849 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 

Thu gom rác, phế 

liệu 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

207 Hà Thị Kim Cúc 245274329 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán cà phê 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

208 Lê Thanh Sơn 211854727 
Tổ dân phố 4, phường  

Nghĩa Trung 
Bán hàng ăn 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

209 Lưu Thị Hường 245063406 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 

Bán cà phê - GK 

tại nhà 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

210 Đặng Duy Thời 245334832 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
xe ôm 

khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

211 Hồ Thị Nga 245092111 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán cà phê - GK  

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

212 Đặng Thị Mai 245180690 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán cà phê-GK  

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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213 Trần Thị Lan 245058453 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Phục vụ quán ăn  

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

214 Nguyễn Thị Hạnh 245023883 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 

NV phục vụ ăn 

uống 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

215 Hoàng Thị Hoa 245003520 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 

Bán hàng rong 

(bánh mì) 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

216 Hoàng Văn Lương 245068330 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Xe ôm TP. Gia Nghĩa 

1.000 
  

217 Hoàng Văn Phong 245100743 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán cà phê 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

218 Trần Thị Mỹ Diện 186244134 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán cà phê 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

219 Nguyễn Thị Nhung 245335801 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

220 Lương Ngọc Tuấn 245179464 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

221 Nguyễn Văn Cảnh 245216089 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn  

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

222 Lại Thị Nụ 245333680 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

223 Phạm Thị Tới 245391840 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

224 Bùi Hóa Phúc 245454051 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Dịch vụ nấu ăn  

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

225 Trần Thị Ngọc 245318067 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Phục vụ quán ăn 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
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226 Đinh Thị Hoài Thu 245049306 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

227 Nguyễn Cao Cường 186265754 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

228 Hồ Thị Phượng  245371449 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Quán ăn, cà phê  

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

229 Mạnh Tiến Phước 245323646 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 

Phụ quán ăn, cà 

phê 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

230 Phạm Thị Hà 245350994 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn  

TDP4, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

231 Trần Thị Nhâm 245450873 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán hàng ăn  

TDP5, P. Nghĩa 

Trung  
1.000 

  

232 Bùi Thị Ngọc Lan 
 

Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn  

TDP5, P. Nghĩa 

Trung  
1.000 

  

233 Hồ Thị Thường 245183887 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong 

Khu vực chợ Tỉnh 

đội, chợ Gia 

Nghĩa 1.000 
  

234 Phạm Khánh Châu 245328638 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán quán cà phê   

TDP5, P. Nghĩa 

Trung  1.000 
  

235 Nguyễn Thị Lệ Ánh 245329173 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán quán cà phê   

TDP5, P. Nghĩa 

Trung  1.000 
  

236 Trần Xuân Tôn 245204464 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn  

TDP1, P. Nghĩa 

Tân 1.000 
  

237 Nguyễn Thị Phượng 261386865 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán quán ăn  

TDP1, P. Nghĩa 

Tân 1.000 
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238 Lê Thị Long 245156055 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Phụ quán ăn 

TDP5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

239 Nguyễn Thị Thắm 245349419 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong  

Khu vực Bệnh 

viện 1.000 
  

240 Dương Văn Kỷ 245228775 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Xe ôm 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

241 Ngô Thị Phượng 245187440 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Khu vực Tỉnh đội 

1.000 
  

242 Nguyễn Thị Lý 245298714 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 

Bán cà phê - nước 

mía 

Khu vực Bệnh 

viện 1.000 
  

243 Vũ Hoàng Nam 245298827 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Xe ôm  

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

244 Hoàng Mạnh Thịnh 245394708 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 

Bán quán ăn 

(Quán nhậu Má 

heo) 

TDP3, P. Nghĩa 

Trung   
1.000 

  

245 Bùi Thị Xanh 245467330 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán hàng rong Khu vực Tỉnh đội 

1.000 
  

246 Trần Thị Gái 251014864 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

247 Đặng Thị Lụa 245274667 
Tổ dân phố 5, phường 

Nghĩa Trung 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

248 Bùi Thị Ánh 245028355 
Tổ dân phố 6, phường 

Nghĩa Trung 
Phục vụ quán bún 

TDP4, P. Nghĩa 

Trung   1.000 
  

249 Nguyễn Thị Huyền 245397378 
Tổ dân phố 6, phường 

Nghĩa Trung 
Phục vụ nhà hàng P. Nghĩa Đức 

1.000 
  

250 Đặng Thị Phương 245143043 
Tổ dân phố 6, phường 

Nghĩa Trung 
Bán vé số 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
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251 Đặng Đình Quỳnh 245318132 
Tổ dân phố 6, phường 

Nghĩa Trung 

Bảo vệ nhà hàng 

ăn 

Nhà Hàng Hướng 

Liễu 1.000 
  

252 Trần Minh Vũ 245397934 
Tổ dân phố 6, phường 

Nghĩa Trung 
Phục vụ nhà hàng P. Nghĩa Đức 

1.000 
  

253 Nguyễn Thị Thúy 171778101 
Tổ dân phố 6, phường 

Nghĩa Trung 
Bán xôi, bánh mỳ 

TDP 5, P. Nghĩa 

Trung 1.000 
  

254 Trần Thị Tuận 245329338 
Tổ dân phố 6, phường 

Nghĩa Trung 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

255 Trần Thị Tuyến 245017296 
Tổ dân phố 6, phường 

Nghĩa Trung 
Thu gom phế liệu 

Khu vực Gia 

Nghĩa 1.000 
  

  TỔNG CỘNG II: 255 người 255.000 
  

TỔNG CỘNG I +II: 423 người 423.000   
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